
Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thƣờng trú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cƣớc
Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký Sát hạch

Hạng đề 

nghị Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo 

PLTK Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công

trình 
Hạng III

PLTK Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng II

PLGS Pháp luật giám sát Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng II

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công

trình 
Hạng II

6 TK02 THÁI THỊ MINH THƢ 09/9/1996
Hòa Đại, Cát Hiệp, Phù 

Cát, Bình Định
052196012684 Kỹ sư cấp thoát nước Thiết kế cấp thoát nước Hạng II

Công ty CP TVTK XD 

Hội Quy hoạch Bình 

Định

Đại học TN&MT Tp 

HCM

7 PLGS LÊ QUANG THANH 01/11/1988

Thôn Tân Thuận, 

Phước Thuận, Tuy 

Phước, Bình Định

052088013484
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Pháp luật giám sát Hạng III

Công ty TNHH 

TVTK&XD Huy Hoàng
Đại học Quang Trung

8 GS01 PHẠM TIẾN TÙNG 24/5/1991
Tổ 15, KP3, p.Đống Đa, 

Tp Quy Nhơn
052091004578

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH TV&XD 

Huy Khôi
Đại học Quang Trung

9 GS10 MAI XUÂN TÙNG 1979
An Hậu, Ân Phong, 

Hoài Ân, Bình Định
052079024531 Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình Giao thông Hạng II Không cung cấp

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình

DD&CN
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình

DD&CN
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

12 TK04 NGUYỄN TUYẾT BÌNH 13/10/1981

Lô 6D, ĐS2, KDC Đê 

Đông, p.Nhơn Bình, Tp 

Quy Nhơn

054081010232
Kỹ sư xây dựng, điện kỹ

thuật
Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng II

Công ty TNHH XD&KT

Ngôi Nhà Mới
Không cung cấp

13 GS02 LÊ SÂM BI 02/4/1996

Thôn Phú Thịnh, xã Sơn

Thành Đông, huyện Tây

Hòa, Phú Yên

054096007955
Kỹ sư kỹ thuật điện, 

điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị công

trình 
Hạng III Không cung cấp Đại học Quy Nhơn

14 GS01 NGUYỄN VĂN HỢP 10/7/1998
Tân Nghi, Nhơn Mỹ, 

An Nhơn, Bình Định
052098000789

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty CP XD An 

Nghĩa
Không cung cấp

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình

DD&CN
Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

16 PLGS NGÔ LÊ HY 21/7/1978
Tổ 14, KP2, p.Nhơn 

Bình, Tp Quy Nhơn
052078012461

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Pháp luật giám sát Hạng III

Công ty TNHH Hải 

Dương
Đại học Quang Trung

17 PLGS ĐẶNG HỮU THỨC 15/02/1979

KP Trung Tín 2, thị 

trấn Tuy Phước, huyện 

Tuy Phước, Bình Định

052079030169
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Pháp luật giám sát Hạng III

Công ty TNHH TVXD 

L&T
Đại học Quang Trung

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

19 GS10 TRẦN THANH HUYNH 10/01/1995

KV Nhơn Thuận, Nhơn 

Thành, An Nhơn, Bình 

Định

052095008363
Kỹ sư công trình giao 

thông
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

Công ty TNHH An 

Trường

Đại học GTVT Phân 

hiệu tại Tp HCM

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng II

21 GS10 NGUYỄN HOÀI VŨ 03/3/1984
134/2 Diên Hồng, Quy 

Nhơn, Bình Định
052084012511

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

Công ty TNHH XD Phố 

Việt
Đại học GTVT Tp HCM

22 GS01 NGUYỄN TRUNG CƢỜNG 10/10/1970
Thị trấn Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh Thạnh
030070020672 Kỹ sư công trình thủy lợi

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH TVXD 

Hải Phát
Không cung cấp

23 GS01 VÕ MINH HUY 10/10/1998
Thái Bình, Cát Tài, Phù 

Cát, Bình Định
052098000956

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng 

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III Công ty TNHH Kiểu Việt Không cung cấp

24 GS01 THÁI VĂN THÀNH 02/3/1972

15/14 Nguyễn Thị Minh 

Khai, p. Bình Định, Tx 

An Nhơn

052072015473
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường bộ

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH Lê 

Nguyễn 
Không cung cấp

25 PLGS TRẦN ĐẠI 25/10/1984
Tổ 7A, KV1, p.Nhơn 

Bình, Tp Quy Nhơn
052084003533

Kỹ sư xây dựng Dân

dụng và Công nghiệp
Pháp luật giám sát Hạng II

Công ty TNHH XD 

Quang Thắng

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

26 GS01 HUỲNH QUANG TUẤN 17/4/1983
55 Chương Dương, Tp 

Quy Nhơn
052083020231

Kỹ sư xây dựng Dân

dụng và Công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty CP TK XD Bình 

Định
Không cung cấp

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Đại học Kỹ thuật Tp 

HCM

Đại học Kỹ thuật Đà 

Nẵng

1
THÂN TRỌNG THANH 

HẢI
08/3/1973

152/30/17 Hoàng Văn 

Thụ, p.Quang Trung, 

Tp Quy Nhơn

001073033043 Kỹ sư điện - điện tử
Công ty TNHH Kỹ nghệ 

năng lượng

Kỹ sư điện kỹ thuật
Công ty TNHH Kỹ nghệ 

năng lượng

Đại học Lạc Hồng

2 ĐẶNG BÌNH GIANG 16/02/1974
172F Hai Bà Trưng, Tp 

Quy Nhơn
001074048196

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Công ty TNHH XD TH 

Minh Huy

Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng

3 TRẦN VĂN DŨNG 25/12/1992
Bình Trị, Mỹ Quang, 

Phù Mỹ, Bình Định 
052092004708

Không cung cấp

TRẦN MINH TRÍ4 29/10/1993
Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình 

Định
052093015755

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Công ty TNHH XD TH 

Minh Huy

Thạc sỹ kỹ thuật điện
Công ty TNHH KTCN 

Hoàng Phát

Đại học Công nghệ Sài 

Gòn

NGUYỄN XUÂN NINH5 11/3/1986
Tổ 30, KP4, p.Nhơn 

Bình, Tp Quy Nhơn
052086009591

10 09/9/1994

Thượng Giang, Tây 

Giang, Tây Sơn, Bình 

Định

052094019123

Đại học Lạc Hồng

HỒ QUỐC CHÍ
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Không cung cấp

Đại học Bách khoa Tp 

HCM

HỒ MINH HẢI11 22/11/1980
Tổ 14, KP2, p.Trần 

Phú, Tp Quy Nhơn
052080003042

Kỹ sư xây dựng Dân

dụng và Công nghiệp

Công ty TNHH TVXD 

La Ho Co

Kỹ sư xây dựng Dân

dụng và Công nghiệp

Công ty CP TVTK XD 

Đại Nam

Đại học Tôn Đức Thắng

LƢU TRÍ NHÂN15 02/8/1995
214 Lô B CC Sư Vạn 

Hạnh, P9, Q5, Tp HCM
079095017432

Thạc sỹ kỹ thuật xây 

dựng

Ban QLDA

ĐTXD&PTQĐ Tp Quy 

Nhơn

20

DƢƠNG MINH CƢỜNG18 06/11/1981
Tổ 39, KV7, p.Hải 

Cảng, Tp Quy Nhơn
052081006668

Ban QLDA

ĐTXD&PTQĐ Tp Quy 

Nhơn

Đại học Bách khoa Tp 

HCM

Đại học Thủy lợi

VÕ NGỌC DŨNG 21/10/1976
Tổ 12, KV2, p.Nhơn 

Bình, Tp Quy Nhơn
052076000626 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

Thạc sỹ quy hoạch và 

quản lý tài nguyên nước 
Ban QLDA DD&CN tỉnh27 TỪ TÔN TẪN 06/11/1980

Tổ 46, KP9, p.Đống Đa, 

Tp Quy Nhơn, Bình 

Định

052080018619
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Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thƣờng trú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cƣớc
Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký Sát hạch

Hạng đề 

nghị Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo 

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công

trình
Hạng III

30 DG01 TRẦN TRỌNG NGHĨA 21/8/1991
Tổ 48, KP5, Quang 

Trung, Tp Quy Nhơn
064091003841

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng 
Định giá xây dựng Hạng III Ban QLDA DD&CN tỉnh Không cung cấp

PLQLDA Pháp luật quản lý dự án Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

32 GS01 HUỲNH TƢ NHÃ 20/11/1993
 15 Tố Hữu, p.Đống Đa, 

Tp Quy Nhơn
052093018930 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III Ban QLDA DD&CN tỉnh Không cung cấp

PLTK Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng III

PLGS Pháp luật giám sát Hạng III

34 GS01 ĐẶNG VĂN LẬP 16/7/1992

Thôn Bình An 1, Phước 

Thành, Tuy Phước, 

Bình Định

052092010773
Kỹ sư xây dựng Dân

dụng và Công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH ĐT&XD 

Định Bình
Đại học GTVT

PLTK Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng III

PLGS Pháp luật giám sát Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình

DD&CN
Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình

DD&CN
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

38 GS01 LÊ THANH VIỄN 20/02/1988 không cung cấp 052088006310
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty CP TVTK XD 

Trường Thịnh
Đại học Quang Trung

39 GS01 NGUYỄN DUY 06/9/1992 không cung cấp 052092020192
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty CP TVTK XD 

Trường Thịnh
Đại học Quang Trung

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

41 GS01 ĐÀO TĂNG HẢI 04/8/1982
Hiệp Hưng, Canh Hiệp, 

Vân Canh, Bình Định
052082010784

Kỹ sư xây dựng Dân

dụng và Công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH CN&XD  

Nam Ngân

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

42 GS01 NGUYỄN VĂN THOẠI 20/6/1985

Thôn Lương Lộc, 

Phước Hưng, Tuy 

Phước, Bình Định

052085016734
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH CN&XD  

Nam Ngân
Đại học Duy Tân

43 QLDA LÊ MINH HIỂN 06/02/1989
Xã An Hòa, huyện An 

Lão, Bình Định
052089012518

Kỹ sư xây dựng Dân

dụng và Công nghiệp
Quản lý dự án Hạng II Ban QLDA DD&CN tỉnh Không cung cấp

44 GS01 VÕ VĂN LINH 10/9/1992

Công Chánh, thị trấn 

Tuy Phước, Tuy Phước, 

Bình Định

052092004147

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng công 

trình

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH 

TVTK&XD Huy Hoàng
Không cung cấp

45 GS01 BÙI THẾ DIỆN 18/6/1988

Xã Phước Quang,

huyện Tuy Phước, Bình

Định

052088012090
Kỹ sư xây dựng Dân

dụng và Công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II Công ty TNHH Kiểu Việt Không cung cấp

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình

DD&CN
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

PLTK Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng II

PLDG Pháp luật Định giá xây dựng Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình

DD&CN
Hạng III

49 GS01 NGUYỄN MINH NHẬT 23/8/1999
Tây Bình, Tây Sơn, 

Bình Định
052099009273

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH Cấp 

nước Biển Xanh
Đại học Quy Nhơn

50 GS10 NGUYỄN VĂN ĐÔ 12/8/1978
Phường Hòa Vinh, Tx 

Đông Hòa, Phú Yên
054078005686

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III Công ty TNHH Tân Lập Không cung cấp

51 GS01 NGUYỄN VĂN PHƢỚC 10/8/1982
Kp An Ninh, Ngô Mây, 

Phù Cát, Bình Định
052082012170

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III Công ty TNHH AEB

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

52 GS01 NGUYỄN VĂN THOẠI 14/02/1990
Tổ 2, KV6, p.Nhơn 

Phú, Tp Quy Nhơn
052090023402

Kỹ sư dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH Hải 

Dương

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

53 GS01 VÕ VĂN LƢỚT 20/4/1981
Tổ 12, KV2, p.Nhơn 

Bình, Tp Quy Nhơn
052081016178

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH Hải 

Dương
Không cung cấp

Đại học Bách khoa Tp 

HCM

Không cung cấp

28 LÊ THÁI MINH TRÍ 28/7/1998

24 Lê Duẩn, p.Lý 

Thường Kiệt, Quy 

Nhơn, Bình Định

052098015334
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng 
Ban QLDA DD&CN tỉnh

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng 
Ban QLDA DD&CN tỉnh

Đại học Văn Lang31

VÕ NHẤT NGUYÊN29 24/10/1984
Xã Cát Tường, huyện 

Phù Cát, Bình Định
052084002216

Kỹ sư công nghệ và 

quản lý môi trường
Ban QLDA DD&CN tỉnh

Đại học Duy Tân

PHAN THỊ BÍCH HÒA 20/11/1983
433 Trần Hưng Đạo, Tp 

Quy Nhơn
052183002912

Đại học Quang Trung

33 NGUYỄN NGỌC ĐỆ 09/9/1980
KP3, p.Quang Trung, 

Tp Quy Nhơn
052080018594

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Công ty TNHH TV TH 

Thiên Kim

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Công ty TNHH Tân Phát 

Tote & Building   

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

35 NGUYỄN THÁI VƢỢNG 26/6/1993
Tổ 48, KP9, p.Đống Đa, 

Tp Quy Nhơn
052093023283

Kỹ sư xây dựng Dân

dụng và Công nghiệp
Không cung cấp

NGUYỄN HỒNG SƠN

36 NGÔ QUANG TRUNG 28/10/1976
61/6/7A Phan Bội 

Châu, Tp Quy Nhơn
036076020582

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
052099005166

Tổ 7, KV1, Trần Quang 

Diệu, Tp Quy Nhơn
10/12/1999

Đại học GTVT Tp HCM40

37 Đại học Quy Nhơn
Công ty TNHH Tân Phát 

Tote & Building   

Kỹ sư kinh tế xây dựng
Công ty TNHH Tân Phát 

Tote & Building   

Đại học GTVT Tp HCM

NGUYỄN THỊ MY LY 20/02/2000

Thôn Đại Hội, xã 

Phước An, Tuy Phước, 

Bình Định

052300003090

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội

TRẦN VĂN HIỀN 10/01/199146 052091002188
Thôn Mỹ Hội 2, Mỹ 

Tài, Phù Mỹ, Bình Định 
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

Công ty TNHH TVXD 

Minh Thịnh

Kỹ sư dân dụng và công 

nghiệp

Công ty CP PT ĐTXD 

và Du lịch An Phú Thịnh

Không cung cấp

NGUYỄN NGỌC TỊNH47 10/8/1969
163 Nguyễn Huệ, Tp 

Tuy Hòa, Phú Yên
054069007838

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Công ty CP PT ĐTXD 

và Du lịch An Phú Thịnh
48 NGUYỄN HỮU THỌ 10/01/1996

35/4/2 Lý Thái Tổ, Tp 

Quy Nhơn, Bình Định
052096010526
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54 GS10 PHAN ĐÌNH NHẪN 30/10/1984

Tổ 1, KP Đệ Đức 2, 

p.Hoài Tân, Tx Hoài 

Nhơn, Bình Định

052084007319 Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình Giao thông Hạng III Công ty TNHH Tân Lập
Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

55 GS10 HỒ CÔNG TÚ 08/12/1995
Gia Đức, Ân Đức, Hoài 

Ân, Bình Định
052095014663

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III Công ty TNHH Tân Lập

Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng

56 GS10 HỒ SĨ TÚ 11/01/1995

Thôn Khánh Lộc, Cát 

Hanh, Phù Cát, Bình 

Định

052095011002
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III Công ty TNHH Tân Lập

Đại học Xây dựng Miền 

Trung

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình

DD&CN
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

PLGS Pháp luật giám sát Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình

DD&CN
Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình

DD&CN
Hạng III

TK02 Thiết kế Cấp thoát nước Hạng III

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

TK13 Thiết kế công trình thủy lợi Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

64 TK11 PHẠM SONG HỘI 16/02/1977

08 Ngô Gia Khảm, 

p.Hải Cảng, Tp Quy 

Nhơn

052077010715 Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch Hạng II
Công ty TNHH 

TVTK&XDTH Kiến An

Đại học Kiến trúc Tp 

HCM

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

67 QLDA NGUYỄN ĐỨC NGHIÊM 11/6/1983
Tp Quy Nhơn, Bình 

Định
052083000708

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Quản lý dự án Hạng III

Ban QLDA

ĐTXD&PTQĐ Tp Quy 

Nhơn

Không cung cấp

QLDA Quản lý dự án Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng III

70 TK02 THÁI THANH HÙNG 31/7/1973

93/2 Trần Thị Kỷ, 

p.Ngô Mây, Tp Quy 

Nhơn

052073003091
Kỹ sư xây dựng thủy lợi 

- thủy điện
Thiết kế cấp thoát nước Hạng III

Công ty TNHH TVXD 

Trường Thành

Đại học Kỹ thuật Đà 

Nẵng

71 TK07
PHẠM HUỲNH MINH 

TUẤN
04/11/1998

Phường Nguyễn 

Nghiêm, Tp Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

051098009736
Kỹ sư xây dựng công 

trình giao thông

Thiết kế công trình Giao thông 

đường bộ 
Hạng III

Công ty CP TVXD 

Hoàng Long
Không cung cấp

72 TK09 TRẦN ĐỨC CƢỜNG 22/8/1999
Cẩm Phú, Cẩm Phả, 

Quảng Ninh
022099009386 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

Thiết kế Kết cấu công trình

DD&CN
Hạng III

Công ty CP TVXD 

Hoàng Long
Không cung cấp

73 GS10 TRẦN QUANG HUY 20/8/1999
Cát Hưng, Phù Cát, 

Bình Định
052099009473

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

Công ty TNHH dịch vụ 

và xây dựng Hoàng Minh
Không cung cấp

74 TK07 HỒ HUY HOÀNG 25/12/1999
Cát Hiệp, Phù Cát, Bình 

Định
052099010477

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Thiết kế công trình Giao thông 

đường bộ 
Hạng III

Công ty cổ phần xây 

dựng Hoàng Long
Không cung cấp

75 GS06 NGUYỄN ĐỨC THUẬN 26/4/1988
Vĩnh Hội, Cát Hải, Phù 

Cát, Bình Định
052088005118

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III Không cung cấp Không cung cấp

76 GS01 VÕ NGỌC TIN 07/4/1997
An lợi- Phước Thắng-

Tuy Phước- Bình Định
052097010470 Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH Xây 

Dựng và Thương mại 

Hải Âu

Không cung cấp

57
Công ty TNHH TVTK 

XD Bình Phú
Không cung cấp

Không cung cấp58

59

NGUYỄN QUÍ SANG 16/7/2000

Thôn Phú An, Tây 

Xuân, Tây Sơn, Bình 

Định

052200008980 Kỹ thuật xây dựng

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Công ty TNHH TVTK 

XD Bình Phú

Không cung cấp

TRẦN ĐÌNH HUY 01/01/1974

14 Lý Thái Tổ, 

p.Nguyễn Văn Cừ, Tp 

Quy Nhơn 

054074013238

Đại học Quy Nhơn

NGUYỄN SĨ GIA 19/11/1989

03 Võ Văn Dũng, 

p.Ngô Mây, Quy Nhơn, 

Bình Định

066089007113
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Công ty TNHH TVTK 

XD HP

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Công ty TNHH TVTK 

XD HP

Đại học Thủy lợi

NGUYỄN THÀNH NÔ60 12/7/1995

Thôn An Thành, Nhơn 

Lộc, Tx An Nhơn, Bình 

Định

052095013117

Kỹ sư thủy lợi
Công ty TNHH XDTH 

Phú Hưng 

62

61 LÊ ĐỨC TUẤN 24/12/1997

256 Tân Dân 1, Nhơn 

An, Tx An Nhơn, Bình 

Định

052097016570

NGUYỄN VIẾT DUY 

THẮNG 
18/7/1982

Tổ 6, KP9, Trần Quang 

Diệu, Tp Quy Nhơn
049082009248

Công ty TNHH TV và 

XD TH Tân Tiến

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

Kỹ sư xây dựng thủy lợi 

- thủy điện

Không cung cấp
Công ty TNHH TVTK 

XD Bình Phú

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng 
052079024821

Tổ 2, KP Đệ Đức 3,p. 

Hoài Tân, Tx Hoài 

Nhơn, Bình Định

01/01/1979NGUYỄN HỒNG THÁI63

NGUYỄN VIỆT HƢNG 18/3/1980 không cung cấp 211640620 Kỹ sư cầu đường
Công ty TNHH TVXD 

DVTH Hưng Thịnh
Không cung cấp

PHẠM MINH HÙNG68

69

02/3/1974
Tổ 48, KV6, p.Nhơn 

Bình, Tp Quy Nhơn
052074021747 Kỹ sư xây dựng Ban QLDA DD&CN tỉnh Không cung cấp

PHAN KHẮC DUY66 01/11/1975
21 Ngô Quyền, Tp Quy 

Nhơn
052075000796 Kỹ sư xây dựng

Ban QLDA

ĐTXD&PTQĐ Tp Quy 

Nhơn

Đại học Mở Tp HCM

NGUYỄN CHÂU TUẤN65 27/5/1979

Ngọc Thạnh 2, Phước 

An, Tuy Phước, Bình 

Định

079079017956 Đại học Thuỷ lợiKỹ sư thuỷ lợi
Công ty TNHH Minh 

Tường
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TK09
Thiết kế Kết cấu công trình

DD&CN
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

PLTK Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng III

KS02 Khảo sát địa hình Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

79 GS01 PHẠM MINH HIẾU 08/02/1995
Vân Sơn, Nhơn Hậu, 

An Nhơn, Bình Định
052095002063 Không cung cấp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III Không cung cấp

Đại học Kiến trúc Tp 

HCM

80 QLDA Nguyễn Việt Hoàng 02/10/1998

Vĩnh Phú, Quảng Hòa, 

TX Ba Đồn, tỉnh Quảng 

Bình

044098003022 Kỹ sư điện Quản lý dự án Hạng III
Công ty Điện lực Bình 

Định

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

81 TK04 Nguyễn Đức Huy 27/03/1980

Tổ 37, KP 9, P Đống 

Đa, TP Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

052080016630 Kỹ sư Kỹ thuật điện Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III
Công ty Điện lực Bình 

Định
Đại học Quy Nhơn

82 TK04 Nguyễn Văn Long 06/04/1983
Tam Quan Nam,Hoài 

Nhơn, Bình Định
052083016161

Kỹ sư Kỹ thuật điện, 

điện tử
Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III

Công ty Điện lực Bình 

Định
Đại học Quy Nhơn

83 GS10 Tăng Ngọc Kha 11/04/1994
Trinh Long Khánh Mỹ 

Cát Phù Mỹ Bình Định
052094004788

Kỹ thuật xây dựng công 

trình Giao thông
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

Công ty CP Đại Thiên 

Trường
Trường Đại hoc GTVT

84 TK02 THÁI THANH HÙNG 31/07/1973 93/2 TRẦN THỊ KỶ 052073003091
Kỹ sư Thủy lợi - Thủy 

điện
Thiết kế Cấp thoát nước Hạng III

Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng Trường Thành

TRƯỜNG ĐH KỸ 

THUẬT - ĐẠI HỌC ĐÀ 

NẴNG

85 GS10 Võ Trƣờng Hận 02/06/1995
Mỹ hội 2 mỹ tài phù mỹ 

bình định
052095007435 Xây dựng Cầu đường Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

Công ty TNHH XD 

Đống Đa

Trường Đại học xây 

dựng miền Trung

86 GS01 NGUYỄN CÔNG KHANH 23/08/1976

Tổ 4B, KV1, Phường 

Quang Trung, Quy 

Nhơn

052076003382 Kỹ sư xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

TNHH TVTK & XD 

Huy Hoàng

Trường Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng

87 TK09 Nguyễn Văn Phong 11/06/1994
Hoài Hảo - Hoài Nhơn - 

Bình Định
052094017492 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III abc

Đại học xây dựng Miền 

Trung

88 QLDA Nguyễn Việt Hƣng 18/03/1980

KP Du Tự, Thị trấn 

Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân, 

Bình Định

052080011592 Kỹ Sư Quản lý dự án Hạng III

Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng - Dịch vụ 

Tổng hợp Hưng Thịnh

ĐH Bách khoa Đà Nẵng

89 GS10 Nguyễn Việt Hƣng 18/03/1980

KP Du Tự, Thị trấn 

Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân, 

Bình Định

052080011592 Kỹ Sư Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng - Dịch vụ 

Tổng hợp Hưng Thịnh

ĐH Bách khoa Đà Nẵng

90 QLDA Nguyễn Chí Trƣởng 10/05/1985

KP. Cự Lễ, P.Hoài Hảo, 

TX Hoài Nhơn, Bình 

Định

052085014056 Cao đẳng Quản lý dự án Hạng III

Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng - Dịch vụ 

Tổng hợp Hưng Thịnh

GTVTII

91 TK09 Huỳnh Văn Hải 01/03/1967

345/26 Phan Huy Ích, 

phường 14, Gò Vấp, TP 

Hồ Chí Minh

052067006609
Kỹ sư xây dựng & Công 

trình

Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III a

Đại học dân lập Văn 

Lang

92 GS01 Huỳnh Văn Hải 01/03/1967

345/26 Phan Huy Ích, 

phường 14, Gò Vấp, TP 

Hồ Chí Minh

052067006609
Kỹ sư xây dựng & Công 

trình

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III a

Đại học dân lập Văn 

Lang

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

95 GS01 LÊ VĂN CHANH 01/05/1991
Đại Lễ, Phước Hiệp, 

Tuy Phước, Bình Định
052091011569

Cử nhân công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH XD Tân 

Thanh

Trường Đại học Quang 

Trung

Đại học bách khoa Hà 

Nội
Kỹ sư Điện kỹ thuật a

a

94 Hoàng Minh Tuấn 18/10/1976

Tổ 7, khu phố 4, 

phường Trần Quang 

Diệu, Tp Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

001076062276

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Hạng III a93 Nguyễn Văn Dân 05/10/1982

Tổ 1, khu phố 8, Nhơn 

Phú, thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định

052082009435

78 TRẦN ANH TUẤN 25/12/1992
Phường Hoài Xuân, Tx 

Hoài Nhơn, Bình Định
052092005984 Kỹ sư giao thông Không cung cấp Không cung cấp

DƢƠNG QUỐC THÁI77 24/4/1993

Phường Hoài Thanh 

Tây, Tx Hoài Nhơn, 

Bình Định

052093015684
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Công ty TNHH XD TH 

Thái Bình

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng










